
PHỤ LỤC - BIỂU MẪU CUNG CẤP THÔNG TIN CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN
#REF!

STT Tên cơ sở Loại hình Hạng cơ sở lưu trú Địa chỉ Người đại diện Điện thoại Số phòng Giá phòng

1 Khách sạn Đồi
Thông Khách sạn Đường Trần Quang

Khải, xã Măng Đen 0905587077 28

2 Khách sạn T&T Khách sạn
19 Phạm Văn
Đồng, xã Măng
Đen

02603848555 28

3 Hưng Việt hotel Khách sạn
196 Phạm Văn
Đồng, xã Măng
Đen

0977868318 20

4 Khách sạn Ê Ban Khách sạn
192 Phạm Văn
Đồng, xã Măng
Đen

0905074141 9

5 Khách sạn Hoa
Sim2 Khách sạn

119 Phạm Văn
Đồng, xã Măng
Đen

0393867476 9

6 Khách sạn Vân Tân
& Coffee Rooftop Khách sạn 120 Võ Nguyên

Giáp, xã Măng Đen

7 Khách sạn Vân Tân Khách sạn 03 Lê Hồng Phong,
xã Măng Đen 0935666746 39

8 Khách sạn Măng
Đen Xanh Khách sạn

28 Phạm Văn
Đồng, xã Măng
Đen

0976090466 16

9 Khách sạn Long Vũ Khách sạn
127 Phạm Văn
Đồng, xã Măng
Đen

0961821239 20

10 Khách sạn Bắc
Sông Mã Khách sạn Phạm Văn Đồng,

xã Măng Đen 0976444349 6

11 Khách sạn Bạch
Dương Khách sạn

61 Đường Phạm
Văn Đồng, xã
Măng Đen

02603505666 17
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12
Khách sạn Golden
Boutique Măng
Đen

Khách sạn
Lô Biệt thự 26,
Nguyễn Du, xã
Măng Đen

0909739907 62

13 resort Đăk Ke
Măng Đen Resort Nguyễn Du, xã

Măng Đen 02603899999 56

14 Sally hotel Khách sạn 91 Trần Quảng
Khải, xã Măng Đen 0971793668 13

15 Đam Bri homestay Homestay Trần Hưng Đạo, xã
Măng Đen 0905450248 12

16 Y Kim  Homestay Homestay
190 Phạm Văn
Đồng, xã Măng
Đen

0899243334 20

17 Bạch Dương Khách sạn Phạm Văn Đồng,
xã Măng Đen 02602474888 6

18  TOKI Boutique
hotel Măng Đen Khách sạn Trần Quang Khải,

xã Măng Đen 0337438586 10

19 Sum Villa Khách sạn Trần Quang Khải,
xã Măng Đen 0963.220.266 5

20 Chino homestay Homestay Trần Quang Khải,
xã Măng Đen 0333506356 5

21 Henisi homestay Homestay
62 Phạm Văn
Đồng, xã Măng
Đen

02603502986 27

22 Lamai Son
homestay Homestay

Biệt thự số 31 Trần
Quang Khải, xã
Măng Đen

0967275168 3

23 Sóc's house Homestay Đường Tố Hữu, xã
Măng Đen 0931624668 13

24 Angles homestay Homestay Đường Nguyễn
Du, xã Măng Đen 0964292678 5

25 Là Em Măng Đen
homestay Homestay

Biệt thự số 68
Nguyễn Du, xã
Măng Đen

0865116068 6

26 Sakura homestay Homestay 03 Xuân Diệu, xã
Măng Đen 0328115368 16

27 Nhà Sakura Homestay 0396122229 2
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28 Shabbat home Homestay Đường Xuân Diệu
xã Măng Đen 0835328282 7

29 S'nghe homestay Homestay
Đường Hồ Xuân
Hương, xã Măng
Đen

0948895757 10

30 Hương homestay Homestay
23 Phan Đình
Phùng, xã Măng
Đen

0326500373 4

31 Nắng homestay Homestay
Đường Nguyễn
Văn Trỗi,  xã
Măng Đen

0888526486 9

32 Cam House Homestay 101 Ngô Quyền, xã
Măng Đen 0931989383 3

33 Vườn Trà homestay Homestay 08 Nguyễn Văn
Cừ, xã Măng Đen 0769433031 4

34 Rosie Garden
Măng Đen Homestay

34 Phạm Văn
Đồng, xã Măng
Đen

0931868666 28

35 Kiến Giang
homestay Homestay 48 Ngô Quyền, xã

Măng Đen
0363337329 5

36 Mê Vân Măng Đen Homestay 25 Kim Đồng, xã
Măng Đen 0975483333 4

37 Big Măng Đen
hostel Khách sạn 28 Lê Hồng Phong,

xã Măng Đen 037 752 2868 3

38 T'Măng Deeng
homestay Homestay Phạm Văn Đồng,

xã Măng Đen 0366358876 13

39 Roll huynh
homestay Homestay Phạm Văn Đồng,

xã Măng Đen 0967657117 6

40 Paradiso homestay Homestay 17 Ngô Quyền, xã
Măng Đen 0962112912 4

41 Khách sạn Măng
Đen Green Khách sạn

44 Phạm Văn
Đồng, xã Măng
Đen

0979686567 26

42
Alba-ra Măng Đen
homestay
(Cơ sở 1)

Homestay số 1 Đinh Bộ Lĩnh,
Măng Đen 0566000005 14
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43
Alba-ra Măng Đen
homestay
(Cơ sở 2)

Homestay 100 Võ Nguyên
Giáp, xã Măng Đen 0566000005 2

44 Y Lang homestay Homestay 18 Hà Huy Tập, xã
Măng Đen 0966871194 3

45 Pinky Moon House
Măng Đen Homestay Ngô Quyền, xã

Măng Đen 0866799228 2

46 Măng Đen Chải
homestay Homestay Ngô Quyền, xã

Măng Đen 0967550338 8

47 Chàng Thơ
homestay Homestay 66 Nguyễn Du, xã

Măng Đen 078 918 2182 12

48 Nép homestay Homestay 64 Nguyễn Du, xã
Măng Đen 098 896 72 57 7

49 Casa Vanilla Măng
Đen Khách sạn 17 Nguyễn Du, xã

Măng Đen 0901959186 20

50 Khách sạn Vân
Dương Khách sạn

46 Phạm Văn
Đồng, xã Măng
Đen

0901968029 25

51 Nhà Đậu homestay Homestay Hoàng Thị Loan,
xã Măng Đen 0966463060 5

52 Thiên Phú
homestay Homestay 111 Ngô Quyền, xã

Măng Đen 0834691199 8

53 Auguri homestay Homestay Phố đi bộ, xã Măng
Đen 0937373565 8

54 Chân Mây Măng
Đen Homestay 21 Y Bom, xã

Măng Đen 0344176586 10

55 Mây Mây homestay Homestay
93, 95, 97 Võ
Nguyên Giáp, xã
Măng Đen

038 689 8779 24

56 Măng Đen
discovery Homestay

123 Phạm Văn
Đồng, xã Măng
Đen

0968489068 6

57
Deccember
homestay and
coffee

Homestay Phạm Văn Đồng,
xã Măng Đen 0369663261 16

58 Lê Khiêm hotel Khách sạn
186 Phạm Văn
Đồng, TT Măng
Đen

0982657585 12
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59 Lavender homestay Khách sạn Làng Kon Pring,
xã Măng Đen 0905146810 8

60 Rose marry Măng
Đen Khách sạn

67 Huỳnh Thúc
Kháng, xã Măng
Đen

0974905105 4

61 camélia homestay Homestay Trần Quang Khải,
xã Măng Đen 085 980 1666 3

62 Lá sakê homestay Homestay 27 Hà Huy Tập, xã
Măng Đen 0905780478 10

63 Hana homestay Homestay Ngô Quyền xã
Măng Đen 0977825196 5

64 Mây lang thang Homestay 25 Kim Đồng, xã
Măng Đen

0372569572 10

65 La casa homestay Homestay
24 Phan Chu
Trinh, xã Măng
Đen

0977467525 4

66 Tơ Rưng homestay Homestay 99 Võ Nguyên
Giáp, xã Măng Đen 0329684155 13

67 Gió và Gió
homestay Homestay 02 Lý Thái Tổ, xã

Măng Đen 0355329903 7

68 De Vivre homestay
(dạng lều rộng) Homestay

23 Hồ Xuân
Hương, xã Măng
Đen

0984533469 18

69 Khách sạn Thiên
Ân Khách sạn

 32 Trần Nhân
Tông, xã Măng
Đen 0905438648 22

70 Sun homestay Khách sạn
Đường Ngô
Quyền,
xã Măng Đen

0976913937 4

71 Eva homestay Homestay
172 Phạm Văn
Đồng,xã Măng
Đen

6

72 The Chilling Wood Homestay 12 Phan Bội Châu,
xã Măng Đen 096 235 61 61 4

73 Ở nhà homestay Homestay 10 Phan Bội Châu,
xã Măng Đen 2
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74 Nhà nghỉ Cát
Tường Nhà nghỉ

154 Võ Nguyên
Giáp,
TT Măng Đen

0981114144 10

75 Nhà nghỉ Nhân
quyền 2 Nhà nghỉ 09 Lê Lai, xã

Măng Đen
 987.991.234 13

76 Nhà nghỉ Nhân
Quyền 1 Nhà nghỉ

127 Phạm Văn
Đồng, xã Măng
Đen

0988012023 6

77 Nhà nghỉ Bảo Châu Nhà nghỉ
02 Phan Chu
Trinh,  xã Măng
Đen

0379682097 15

78 Măng Đen villa Khách sạn 26 Lê Hồng Phong,
xã Măng Đen 0986213297 10

79 Măng Đen land Khách sạn Võ Nguyên Giáp,
xã Măng Đen 0347367777 20

80 Rừng phố
homestay Homestay 91 Võ Thị Sáu, xã

Măng Đen 5

81 Mimosa Măng Đen Khách sạn 41 Hùng Vương,
xã Măng Đen 0935099464 25

82 Vân tân homestay Homestay '0935666746 15

83 Hải Sài Gòn
homestay Homestay

168 Phạm Văn
Đồng, xã Măng
Đen

0866541399 4

84 Mountain Lodge
Măng Đen Khách sạn

208 Phạm Văn
Đồng, xã Măng
Đen

037 977 2919 17

85 Du mông homestay Homestay 7

86 Aurora hotel Măng
Đen Khách sạn 31 Trường Trinh,

xã Măng Đen 090 789 14 14 24

87 Mộc homestay
Măng Đen Homestay

15 Phan Đình
Phùng, xã Măng
Đen

 0344.69.1968
 0982.83.2008 5

88 Người Măng Đen
homestay Homestay 40 Hai Bà Trung,

xã Măng Đen 0918229216 4

89 Zephyrus Villa -
Măng Đen Khách sạn 16 Đinh Bộ Lĩnh,

xã Măng Đen 0934948246 17
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90 Măng Đen Retreat Khách sạn
38 Lê Hồng
Phương, xã Măng
Đen

078 656 0888 13

91 Family farm Homestay xã Măng Đen 0773568768 5

92 Lộn Xộn homestay Homestay khu 37 hộ, xã
Măng Đen 0773332568 4

93 Săn mây Măng Đen Homestay Khu 37 hộ, Kon Tu
Rằng,xã Măng Đen 0359397779 15

94 Đồi Tiên Nhân Homestay Kon Tu Rằng, xã
Măng Đen

95 Auguri homestay
Măng Đen Homestay Phố đi bộ Măng

Đen 0937 37 35 65 8

96 LiLy homestay
Măng Đen Homestay Phố đi bộ Măng

Đen 0937 37 35 65 18

97 Y Lim Homestay Homestay Làng Kon Pring,
xã Măng Đen 3

98 Tổ Chim Ri
homestay Homestay

Làng Kon Pring,
xã Măng Đen 0979769690 3

99 1996 homestay Homestay Làng Kon Pring,
xã Măng Đen 0396753777 8

100

Homestay Kon
Pring
(Công ty CP TM-
DVDL cộngđồng
Kon Pring)

Homestay Làng Kon Pring,
xã Măng Đen 0985153398 8

101 Lavender homestay Homestay Làng Kon Pring,
xã Măng Đen 0905146810 2

102 Nhà Trong bản Homestay Làng Kon Pring,
xã Măng Đen 3

103 A Bao Homestay Homestay Kon Vơng Kia, xã
Măng Đen 2

104 A Lúp Homestay Homestay Kon Vơng Kia, xã
Măng Đen 3

105 A Ông Homestay Homestay Kon Vơng Kia, xã
Măng Đen 2
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106 A Đruê Homestay Homestay Kon Vơng Kia, xã
Măng Đen 1

107 A Liang Homestay Homestay Kon Vơng Kia, xã
Măng Đen 4

108 Khách sạn Vân Tân Khách sạn 120 Võ Nguyên
Giáp, xã Măng Đen 0935666746 15

109 Khách sạn Quân
Sương Khách sạn   0964685615 10

110 Han San Măng Đen Homestay Hoàng Thị Loan,
xã Măng Đen 0866533730 6

111 T’Gins Măng Đen
Homestay Homestay 29 Lê Hồng Phong

, xã Măng Đen  '0329374334 5

112 Ánh Dương
Homestay Homestay 16 Nguyễn Văn Cừ

, xã Măng Đen 0866190483 7

113     Thiên Nhiên
Homestay Homestay

Đối diện cổng làng
KonPRing xã
Măng Đen

0979857949 3

114 LaMey Homestay
Măng Đen Homestay 23 Lê Hồng Phong,

xã Măng Đen 036 475 8195 4

115 D’Phong homestay
Măng Đen Homestay

32-34 Phan Chu
Trinh, xã Măng
Đen

038 2043723  5

116 Hobby Homestay Homestay 07- Nguyễn Sinh
Sắc, xã Măng Đen 0327261199 4

117 Măng Đen
Romantic homestay Homestay

 số 22,24 đường Bà
Triệu, xã Măng
Đen

0964102288 3

117     Romantic vila Homestay 16 Trần Quốc
Toản,xã Măng Đen 0964102288 5

119 Ớt Homestay Homestay 121 Võ Thị Sáu, xã
Măng Đen  038 340 8772 4

120 Wooden House
Homestay Homestay 32- 34 Phan Bội

Châu - Măng Đen 0868594686 3
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121 RuBy Villa Măng
Đen Homestay

58 đường Phạm
Văn Đồng, xã
Măng Đen

0354067490 3

122
PARADISO -
Thiên đường Măng
Đen Homestay

Homestay
17 đường Ngô
Quyền, xã Măng
Đen

0963354615 3

123 Nhà Em Măng Đen Homestay
18 đường Hồ Xuân
Hương, xã Măng
Đen

0352822789 6

124 King Kong Homestay
222, đường Phạm
Văn Đồng,xã
Măng Đen

0967773002 14

125 Chạm Măng Đen Homestay  Phan Bội Châu xã
Măng Đen 093 717 96 85 4

126 Cozy House Măng
Đen Homestay

Số 88, Phố đi bộ
Măng Đen/Đại lộ
hoàng hôn, xã
Măng Đen

0868 545 797 8

127
Tiệm Cà Phê &
Homestay Nhà Bên
Đồi

Homestay  Khu 37 hộ, xã
Măng Đen 0799927979 4

128 Trên Cao Nguyên
Homestay Homestay 26, đường Lý Thái

Tổ,xã Măng Đen 0386813081 4

129 VITA Homestay
Măng Đen Homestay 17 đường Nguyễn

Du, xã Măng Đen 0904217699 5

130     CAM HOUSE
MĂNG ĐEN Homestay 101xã Măng Đen 0934768555 4

131 Y The homestay Homestay
Làng cà phê Kon
Chênh, xã Măng
Đen

0325783827 1

132 Hiêm A Nấc
homestay Homestay

Làng cà phê Kon
Chênh, xã Măng
Đen

0397015793 2

133 A H Rã homestay Homestay
Làng cà phê Kon
Chênh, xã Măng
Đen

0356834848 1
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134 Y Tuấn Homestay
Làng cà phê Kon
Chênh, xã Măng
Đen

0377 141 785 5

136 Homestay A Hiền Homestay
Thôn Vi Rơ
Ngheo, xã Măng
Đen

982446444 1

137 Homestay Gái Y Homestay
Thôn Vi Rơ
Ngheo, xã Măng
Đen

971119438 1

138 Homestay Nguyện
Y Homestay

Thôn Vi Rơ
Ngheo, xã Măng
Đen

967793647 1
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PHỤ LỤC - BIỂU MẪU CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ ẨM THỰC TRÊN ĐỊA BÀN
#REF!

STT Tên cơ sở Địa chỉ Người đại diện Điện thoại Món ăn/đặc sản tiêu
biểu Giá tham khảo

1 Gà   nướng   cơm   lam   cô
Sinh

Quốc lộ 24, xã
Măng Đen 0 344446881

2 Bánh canh cá lóc A Kay
7

98 Võ Nguyên
Giáp, xã Măng
Đen, Quảng Ngãi

3 Lẩu Nướng BBQ A
Vương

46 Đ. Ngô Quyền,
Măng Đen, Quảng
Ngãi

0 823388886

4 Hre Grilling Mang Den

Đường Nguyễn
Sinh Sắc, xã Măng
Đen, tỉnh Quảng

Ngãi

0 363245009

5 Nấm Nhà Lành-Măng
Đen

Đường Hùng
Vương, xã Măng
Đen, tỉnh Quảng

Ngãi

0 986451224

6 Lẩu Sâm Dây Măng Đen
40 Đ Nguyễn Sinh
Sắc, xã Măng Đen,
tỉnh Quảng Ngãi

0 782576862

7 Ẩm Thực 99

40 Đ Trường
Chinh, xã Măng
Đen, tỉnh Quảng

Ngãi

0 911357589

8 Cơm làng Măng Đen
33 Hùng Vương,
xã Măng Đen, tỉnh

Quảng Ngãi
0 973799333
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9 Nhà Hàng Du Tonkin -
Măng Đen

105 Đ Phạm Văn
Đồng, xã Măng
Đen, tỉnh Quảng

Ngãi

0 867906383

10 CƠM TẤM Mr BEN _
MĂNG ĐEN

186 Võ Nguyên
Giáp, xã Măng
Đen, tỉnh Quảng

Ngãi

0 355830183

11 Măng Đen Quán
44 Đ Nguyễn Sinh
Sắc, xã Măng Đen,
tỉnh Quảng Ngãi

0 372072883

12 Bếp Cu Bở Măng Đen

10 Đ Phan Bội
Châu, xã Măng
Đen, tỉnh Quảng

Ngãi

0 987308783

13 Cô Ba Măng Đen Bistro

37 Đ Lê Hồng
Phong, xã Măng
Đen, tỉnh Quảng

Ngãi

0 931648507

14 Tiệm Bò Nướng Măng
Đen

33 Lý Thái Tổ, xã
Măng Đen, tỉnh
Quảng Ngãi

0 987979845

15 Ma.De Bistro Măng Đen
Võ Nguyên Giáp,
Măng Đen, tỉnh
Quảng Ngãi

0 2602472888

16
Măng Đen Lữ Quán -
Lẩu Xuyên Tiêu Măng
Đen

55 Đ Ngô Quyền,
Măng Đen, tỉnh
Quảng Ngãi

0 942176002
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17 Gió Măng Đen
11 Hùng Vương,
Măng Đen, tỉnh
Quảng Ngãi

0 964238688

18 Tây Nguyên Quán
35 Trường Chinh,
Măng Đen, tỉnh
Quảng Ngãi

0 987265827

19 Cơm Đồng Bào Măng
Đen - GaJok Quán

63 Võ Nguyên
Giáp, Măng Đen,
tỉnh Quảng Ngãi

0 964055327

20 Nhà hàng Sơn Lâm Quán
- Khách san T&T

Phạm Văn Đồng,
Măng Đen, tỉnh
Quảng Ngãi

0 935666777

21 Tiệm nướng em suka
măng đen

45 Lê Hồng
Phong, Măng Đen,
tỉnh Quảng Ngãi

22 Măng Đỏ Quán
58 Phạm Văn

Đồng, Măng Đen,
tỉnh Quảng Ngãi

0 905074968

23 Phở Khô Măng Đen 79
17 Phan Chu

Trinh, Măng Đen,
tỉnh Quảng Ngãi

0 979223777

24 Bếp Nhà Mình Măng
Đen

01 Trường Chinh,
Măng Đen, tỉnh
Quảng Ngãi

0 964308993

25 Quán Cô Vy
04 Phan Chu

Trinh, Măng Đen,
tỉnh Quảng Ngãi

0 372964459

26 In The Forest

134-136-138 Phạm
Văn Đồng, Măng
Đen, tỉnh Quảng

Ngãi

0 931624888
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27 LỬA LÀNG GRILL
Măng Đen

Khu kinh tế đêm,
xã Măng Đen, tỉnh

Quảng Ngãi
0 355793654

28 RIVA Restaurant - Hồ
Toong Đam Măng Đen

01 Nguyễn Đình
Chiểu, xã Măng
Đen, tỉnh Quảng

Ngãi

0 843837777

29 Cá Tầm Măng Đen - Lẩu
Cá Tầm

17 Nguyễn Sinh
Sắc, xã Măng Đen,
tỉnh Quảng Ngãi

0 935882192

30 Gà Nướng Cơm Lam
Phố Núi

Phạm Văn Đồng,
Măng Đen, tỉnh
Quảng Ngãi

0 964733159

31 Lẩu Gà Lá É - Nậu Tui
32 Hùng Vương,
Măng Đen, tỉnh
Quảng Ngãi

0 906925902

32 Hội Ngộ Quán Dê Tươi
Măng Đen

10 Lê Hồng
Phong, xã Măng
Đen, tỉnh Quảng

Ngãi

0 845735777

33 Trà Giang Quán
53 Nguyễn Sinh

Sắc, xã Măng Đen,
tỉnh Quảng Ngãi

0 979735202

34 Đặc Sản Núi Rừng

116 Phạm Văn
Đồng, xã Măng
Đen, tỉnh Quảng

Ngãi

0 777144567
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35 Bếp Nhà Gỗ -
MangdenFood

Phạm Văn Đồng,
xã Măng Đen, tỉnh

Quảng Ngãi
0 357953633

36 cơm niêu măng đen
Phạm Văn Đồng,
xã Măng Đen, tỉnh

Quảng Ngãi
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